
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ THẠNH LỢI

––––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số:           /UBND-VP Thạnh Lợi, ngày       tháng 10 năm 2025
V/v công bố danh mục thông tin 
được công khai trên Cổng thông 

tin điện tử xã Thạnh Lợi

Kính gửi: Các phòng, trung tâm, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 
24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 
tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; UBND xã công bố danh mục 
thông tin được công khai trên Cổng Thông tin điện tử xã Thạnh Lợi như sau:
Số 
TT

Loại thông tin Hình 
thức 
công 
khai

Địa chỉ công 
khai

Thời điểm công 
khai

Thời 
gian 
công 
khai

Đơn vị 
thực hiện

1 Văn bản quy phạm pháp luật 
trung ương, tỉnh, địa phương

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể 
từ ngày văn bản 
được ban hành 
hoặc văn bản 
đến UBND xã

Theo 
hiệu
lực 
của 
văn
bản

Văn phòng 
HĐND – 
UBND xã

2 Thủ tục hành chính, quy trình 
giải quyết công việc của 
UBND xã Thạnh Lợi 

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể 
từ ngày văn bản 
được ban hành 
hoặc văn bản 
đến UBND xã

Đến 
khi 
văn 
bản 
hết 
hiệu 
lực

Trung tâm 
PVHCC 

xã

3 Thông tin phổ biến, hướng dẫn 
thực hiện pháp luật, chế độ, 
chính sách đối với những lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý của 
UBND xã

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể 
từ ngày văn bản 
được ban hành 
hoặc văn bản 
đến UBND xã

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Phòng 
VH-XH

4 Dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật do UBND xã soạn 
thảo đưa ra lấy ý kiến người 
dân, tổ chức 

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể

từ ngày hoàn 
thành dự thảo

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Văn phòng 
HĐND – 
UBND xã

5 Chiến lược, chương  trình, dự 
án, đề án, kế hoạch, quy hoạch 
phát triển ngành, lĩnh vực và 
phương thức, kết quả thực 

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể

từ ngày tạo ra 
thông tin

Theo 
hiệu 
lực 
của 

Văn phòng 
HĐND – 
UBND xã



2

hiện; chương trình, kế hoạch 
công tác hằng năm của UBND 
xã 

muc-thong-tin-
cong-khai-
1023827

văn 
bản

6 Thông tin về dự toán  ngân 
sách nhà nước; báo tình tình 
hình thực hiện ngân sách nhà 
nước; quyết toán ngân sách 
nhà nước; dự toán, tình hình 
thực hiện, quyết toán ngân 
sách đối với các công trình, dự 
án đầu tư xây dựng cơ bản sử 
dụng vốn ngân sách nhà nước; 
thủ tục ngân sách nhà nước 
theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn thi hành 

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Theo quy định 
của pháp luật 

liên quan

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Phòng 
Kinh tế

7 Thông tin về mua sắm công và 
quản lý, sử  dụng vốn đầu tư 
công, tình hình và kết quả thực 
hiện kế hoạch, chương trình, 
dự án đầu tư công; thông tin về 
đấu thầu; thông tin liên quan 
đến dự án, công trình trên địa 
bàn do UBND xã phụ trách.

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Theo quy định 
của pháp luật 

liên quan

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Phòng 
Kinh tế

8 Thông tin về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức của cơ quan và đơn vị 
trực thuộc; địa chỉ, số điện 
thoại, thư điện tử công vụ của 
UBND và bộ phận làm đầu 
mối tiếp nhận yêu cầu cung 
cấp thông tin; nội quy, quy chế 
do UBND ban hành.

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể

từ ngày tạo ra 
thông tin

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Văn phòng 
HĐND – 
UBND xã

9 Thông tin về nhiệm vụ, quyền 
hạn của công chức UBND trực 
tiếp giải quyết các công việc, 
thủ tục hành chính của tổ chức, 
cá nhân

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể
từ ngày có quy 
định được ban 

hành

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Trung tâm 
PVHCC 

xã

10 Thông tin về tuyển dụng công 
chức, viên chức UBND xã.

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Theo quy định 
của pháp luật 

liên quan

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Phòng 
VH-XH

11 Báo cáo công tác định kỳ; 
thông tin thống kê về ngành, 
lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu 
quốc gia ngành, lĩnh vực.

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể
từ ngày thông tin

được tạo ra

Theo 
hiệu 
lực 
của 

Văn phòng 
HĐND – 
UBND xã



3

cong-khai-
1023827

văn 
bản

12 Báo cáo tài chính năm; Thông 
tin sử dụng, quảnlý công chức, 
viên chức của UBND

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể 

từ ngày tạo ra 
thông tin

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Phòng 
Kinh tế; 
Phòng 

VH-XH

13 Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột 
xuất; Kế hoạch tiếp công dân 
định kỳ.

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể 

từ ngày tạo ra 
thông tin

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Văn phòng 
HĐND – 
UBND xã

14 Danh mục thông tin phải công 
khai theo quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 34 của Luật Tiếp 
cận thông tin.

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể 
từ ngày tạo ra 
thông tin

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Văn phòng 
HĐND – 
UBND xã

15 Thông tin khác phải được 
công khai theo quy định của 
pháp luật.

Cổng 
TTĐT 

xã

https://thanhloi
.tayninh.gov.vn

/tiep-can-
thong-tin/danh-
muc-thong-tin-

cong-khai-
1023827

Chậm nhất là 01 
ngày làm việc kể 
từ ngày tạo ra 
thông tin

Theo 
hiệu 
lực 
của 
văn 
bản

Các 
phòng, 

đơn vị trực 
thuộc

Trên đây là danh mục thông tin được công khai trên Cổng thông tin điện tử 
UBND xã Thạnh Lợi, UBND xã đề nghị các đơn vị trực thuộc theo căn cứ theo 
lĩnh vực được phân công phụ trách, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp 
Phòng Văn hóa – Xã hội thực hiện đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử 
của xã. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo 
cáo UBND xã chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Khoa học – Công nghệ;
- Các sở, ngành tỉnh;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- NCVP;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Thành Tâm
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